
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH YÊN BÁI NĂM HỌC 2022-2023 
Môn thi: TIN HỌC 

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) 
TỔNG QUAN ĐỀ THI:  

 Tên bài File chương 
trình 

File dữ liệu vào File dữ liệu ra 

Câu l  Số phong phú SOPP. * SOPP.INP SOPP.OUT  
Câu 2 Nhanh trí BNGUOC.* BNGUOC.INP BNGUOC.OUT 
Câu 3 Khiêu vũ KHIEUVU.* KHIEUVU.INP KHIEUVU.OUT 
Câu 4  Dãy hình nón  SPSEQ.* SPSEQ.INP SPSEQ.OUT 

 Dấu * là đại diện cho phần mở rộng, được thay thế bằng PAS hoặc CPP hoặc PY tùy 
theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng là Pascal, C++ hay Python. 
Hãy lập trình giải các bài toán sau: 
Câu 1. Số phong phú (6,0 điểm) 
 Masha là một cô bé thông minh và tinh nghịch sống cùng một chú gấu trong bộ phim 
hoạt hình nổi tiếng “Masha và chú gấu xiếc”. Tuy mới 6 tuổi nhưng Masha rất ham mê các 
con số. Hôm nay, gấu đưa ra một bài toán và hứa sẽ thưởng cho Masha một hộp kẹo nếu giải 
được bài toán đó. 
 Bài toán được phát biểu như sau: Số phong phú là số có tổng các ước nguyên dương 
(không kể chính nó) lớn hơn nó. Ví dụ: 12 là số phong phú vì tổng các ước nguyên dương của 
nó là 1+2+3+4+6>12. Cho hai số nguyên dương a, b (a ≤ b), hỏi trong đoạn [a, b] có bao 
nhiêu số phong phú? 
Yêu cầu: Hãy đếm số lượng số phong phú trong đoạn [a, b].  
Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản SOPP.INP gồm một dòng duy nhất chứa hai số a, b cách nhau 
bởi dấu cách (0<a<b<105). 
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản SOPP.OUT một số là số lượng số phong phú trong đoạn [a, b]. 
Ví dụ: 

SOPP.INP SOPP.OUT Giải thích 
1 25 4 Trong đoạn [1,25] có 4 số 

phong phú là: 12, 18, 20, 24 

Ràng buộc: 
• 50% số test ứng với 50% số điểm thỏa mãn a, b ≤ 103. 
• 50% số test còn lại ứng với 50% số điểm thỏa mãn a, b ≤ 105. 

Câu 2. Nhanh trí (6,0 điểm) 
 Người ta định nghĩa: Số đảo ngược của một số nguyên dương X là số được tạo ra bằng 
cách viết các chữ số của nó theo chiều từ phải sang trái. Ví dụ: Số đảo ngược của số 537 là số 
735. Hùng và Nam là hai người bạn thân học cùng lớp, trong giờ ra chơi Hùng đố Nam: Cho 
hai số nguyên dương khác nhau A và B, hỏi số nào có số đảo ngược lớn hơn? 
Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương khác nhau A và B, hãy đưa ra số có số đảo ngược lớn 
hơn.  



Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản BNGUOC.INP gồm hai số nguyên dương khác nhau A, B cách 
nhau bởi một dấu cách (10 < A,B < 1020).  
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản BNGUOC.OUT một số nguyên là kết quả của bài toán. 
Ví dụ: 

BNGUOC.INP BNGUOC.OUT 
532 117 117 
122 109 109 

Ràng buộc: 
• 60% số test tương ứng với 60% số điểm ứng với A, B < 10 
• 30% số test tương ứng với 30% số điểm ứng với A, B < 1018 
• 10% số test tương ứng với 10% số điểm ứng với A, B < 1020 

Câu 3. Khiêu vũ (5,0 điểm) 
 Ở thành phố Anpha xinh đẹp mọi người sống rất bình yên và hạnh phúc. Cuối tuần họ 
thường tổ chức các buổi tiệc khiêu vũ cho cư dân trong thành phố. Sắp tới họ sẽ tổ chức một 
buổi tiệc khiêu vũ mang tên “Vũ điệu mùa xuân”. Điều đặc biệt trong buổi tiệc này là chỉ 
những cặp đôi có chiều cao chênh lệch nhau đúng bằng số k cho trước thì mới được khiêu vũ 
cùng nhau (không phân biệt giới tính). Có 1 người tham gia buổi tiệc khiêu vũ, chiều cao của 
n người này lần lượt là h1, h2, …, hn. 
Yêu cầu: Hãy đếm xem có tất cả bao nhiêu cặp đôi có thể khiêu vũ cùng nhau.  
Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản KHIEUVU.INP gồm 2 dòng: 

• Dòng đầu ghi 2 số nguyên n, k với n là số lượng người tham gia buổi tiệc, k là độ 
chênh lệch chiều cao yêu cầu (2 ≤ n ≤ 105; 0 ≤ k ≤ 109).  

• Dòng thứ 2 ghi n số h1, h2, ..., hn là chiều cao của n người tham gia buổi tiệc (hi ≤ 109). 
Các số trên một dòng cách nhau bởi dấu cách. 

Kết quả: Ghi vào tệp văn bản KHIEUVU.OUT một số duy nhất là kết quả của bài toán. 
Ví dụ: 

KHIEUVU.INP KHIEUVU.OUT Giải thích 
7 2 
10 7 5 12 1 9 8 

4 
 

Có 4 cặp đôi có độ chênh lệch 
chiều cao bằng 2 là: (1,4), 
(1,7), (2,3), (2,6) 

Ràng buộc: 
• 50% số test ứng với 50% số điểm thỏa mãn n ≤ 103, hi ≤ 106  
• 50% số test còn lại ứng với 50% số điểm thỏa mãn n ≤ 105, hi ≤109.  

Câu 4. Dãy hình nón (3,0 điểm) 
 Một dãy số có độ dài (số phần tử) là m được gọi là dãy hình nón nếu nó là một dãy 
gồm các số nguyên dương và có các đặc điểm sau:  

• Số lượng phần tử của dãy là một số lẻ (hay m = 2 * x + 1);  
• Không có hai số nào đứng cạnh nhau trong dãy có giá trị bằng nhau; 
• x + 1 số đầu tiên của dãy là một dãy tăng;  
• x + 1 số cuối cùng của dãy là một dãy giảm. 



Ví dụ: Dãy 3 6 9 5 2 là một dãy hình nón có độ dài bằng 5; dãy 1 8 3 6 9 không phải là dãy 
hình nón. 
 Cho dãy A gồm n số nguyên dương a1, a2, ..., an. Một dãy con của A là một dãy được 
tạo ra bằng cách lấy ra một số phần tử trong A nhưng giữ nguyên thứ tự (các phần tử có thể 
không liên tiếp nhau). 
Yêu cầu: Trong các dãy con của A hãy tìm độ dài của dãy con hình nón dài nhất.  
7. 
Ví dụ: 

SPSEQ.INP SPSEQ.OUT Giải thích 
7 
5 4 5 9 7 4 5 

5 Độ dài dãy con hình nón dài nhất là 5, 
có hai dãy là: 
4 5 9 7 4 
4 5 9 7 5 

Ràng buộc: 

• 50% số test ứng với 50% số điểm thỏa mãn n ≤ 20, ai ≤109.  
• 50% số test còn lại ứng với 50% số điểm thỏa mãn n ≤ 105, ai ≤ 09 

---------Hết--------- 
 


